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UNIT 11 – NATIONAL PARKS 
 
A. READING 
- be located  nằm, tọa lạc 

- establish (v) thiết lập 

- establishment (n) sự thành lập, thiết lập 

- contain (v)  chứa đựng, bao gồm 

- rainforest (n) rừng mưa nhiệt đới 

- hike (v) đi bộ đường dài 

- be surprised at ngạc nhiên về … 

- species (n) loài 

- survive (v) tồn tại, sống sót 

- survival (n) sự sống sót 

- orphanage (n) trại mồ côi 

- orphan (v) mồ côi 

- orphan (n) trẻ mồ côi, con thú mồ côi 

- abandon (v) bỏ rơi 

- take care of = look after chăm sóc 

- sub-tropical (a) cận nhiệt đới 

- tropical (a) nhiệt đới 

- temperate zone  vùng ôn đới 

- chemical (n) hóa chất 

- contaminate (v) ô nhiễm 

- contamination (n) sự ô nhiễm 

- toxic (a) độc 

Task 1 (page 113) 

Task 2: Match a phrase or clause in column A with a phrase or clause in column B 

A B 

1. You should visit Cuc Phuong  a. is the smallest park of Kenya 

2. Nairobi National Park b. locates in the USA 
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3. Everglades National Park c. because of the toxic level of the chemicals in the water 

4. There is a 1,000 year-old tree d. can go there to learn the different species of animals 

and plants 

5. Children e. from October to April 

6. The animals there are in danger f. in this national park. 

 

B. SPEAKING 

- coach (n) xe đò 

- food poisoning ngộ độc thực phẩm 

- raincoat (n) áo mưa 

- luggage (n) hành lý 

- fine (n) phạt 

- carsick (n) say xe 

C. LISTENING 

- endanger (v) bị nguy hiểm 

- ethnic minority dân tộc thiểu số 

- flora (n) hệ thực vật  

- fauna (n) hệ động vật 

- attack (v) tấn công 

- enemy (n) kẻ thù, quân thù 

- officially (adv) một cách chính thức  

- protect (v) bảo vệ 

- visitor (n) du khách 

D. WRITING 

- invite (v) mời 

- invitation (n) lời mời 

- refuse (v) = decline (v) từ chối 

Writing a letter of acceptance or refusal: Viết thư chấp nhận hoặc từ chối 

* Chấp nhận: 

+ Mở đầu thư là lời cảm ơn người đã mời mình 
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+ Xác định lại các chi tiết về sự việc như thời gian, địa điểm, trang phục, … 

+ Khi kết thúc nên khẳng định lại sự cảm kích của bạn khi được mời 

* Từ chối: 

+ Cảm ơn người đã mời 

+ Nói rõ bạn không thể chấp nhận 

+ Lý do bạn không thể chấp nhận lời mời 

+ Khi kết thúc nên lặp lại sự cảm kích của bạn đối với sự quan tâm mà người mời đã dành cho bạn 

Exercise 1: Give the suitable name for each part of the accepting letter below 

                    Signature          Body            Closing                 Greeting                Regards 

 Dear Nam, 

 Thank you for your letter. It’s lovely to hear that you are going 

to spend the next weekend in the country. I would really like to 

come. You know how much I love spending a weekend in the 

country after a long and hard term. 

I will catch the usual train on Friday evening. 

 Give my best regards to your parents. 

 Love,  

 Lam 

 

Exercise 2: Write a letter to refuse the invitation to Cuc Phuong National Park. 

1. To greet Dear …………., 

2. To refuse Thank ……………join your picnic ……………. I’d like to, but                                                                                

 …………………………… because …………… 

3. To send regards Let’s ……………………………. 

4. To close ………………………………….. 

5. To sign …………………………………. 

E. LANGUAGE FOCUS 

1. Pronunciation: /t/ - /d/ 

* Cách phát âm –ed: 
- Có 3 cách phát âm –ed tận cùng. 
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* đọc thành âm /id/ với những từ có âm cuối là / t, d / 
* đọc thành âm /t/ với những từ có âm cuối là /p, f, k, s, ∫, t∫, θ / 
* đọc thành âm /d/ với những trường hợp còn lại 

Ex: 

/id/ /t/ /d/ 

- wanted 

- needed 

- contented 

- demanded 

- invited 

- hoped 

- washed 

- stopped 

- laughed 

- smoked 

- opened 

- cleaned 

- arrived 

- called 

- enjoyed 

 

2. Grammar: Conditional sentence type 3 (Câu điều kiện loại 3) 

Dùng để chỉ sự việc không có thật ở quá khứ. 

Mệnh đề If  Mệnh đề chính 
S  +  had + V3 /-ed 
S + hadn’t + V3/-ed 

S +  would / could  + have +  V3 /-ed 
S + wouldn’t / couldn’t + have + V3/-ed 
            

Ex:  

- If he had worked harder, he wouldn’t have failed the exam. 

- I would have met him if I had arrived earlier. 

Exercise 1: Supply the correct forms of the verbs in brackets 

1. If I had known you were coming, I (ask) _______________ him to stay here. 

2. He would not have gone home at lunchtime if he (not / be) _____________ tired. 

3. Yesterday if you (lock) _____________ the door properly, they (not / get) ____________ in. 

4. If you (study) ____________ for the test last week, you (pass) ____________ it. 

5. Last night, if we (go) ___________ to the cinema, we (see) ____________ my friend Jacob. 

Exercise 2: Rewrite the following sentences using conditional sentences. 

1. She was away on holiday so she couldn’t come to the party. 

2. Because you didn’t follow my advice, we got lost. 

3. He couldn’t go abroad because he didn’t have enough money. 

4. I got up late so I missed the train. 

5. I was very busy. I couldn’t help you with your homework. 
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MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO MỘT SỐ WEBSITE CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM GẦN 

ĐÂY: 

   1.Thiết kế website: 

      www.chepphim.net          (Công ty TNHH DV - TM Vi Tính Thu Ngân) 

      www.decalsaigon.com    (Hệ thống cửa hàng decal) 

      www.pvgasd.com.vn      (Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam) 

       www.fta.vn                     (Công ty TNHH nghiên cứu thị trường Định Hướng) 

     http://susasoft.com/khangthinh  (Công Ty TNHH XNK Khang Thịnh) 

      http://www.vcptw.com                     (Công ty TNHH Vinh Cơ) 

     www.tours-vietnam.com 

 2.Phần mềm: 
 
      Chúng tôi đã phát triển phần mềm ứng dụng cho các quý công ty sau:  
      
     a.Công ty cổ phần L&A : 
           +Website: www.l-a.com.vn 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM trong lĩnh vực tuyển dụng 
    b.Công ty cổ phần xây dựng Đông Dương: 
           +Website: www.dongduongvn.com 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM,chuyển đổi dữ liệu(Import) cũ  vào phần mềm CRM 
   c.Công ty cổ phần Tân Vĩnh Cửu: 
           +Website: www.tavicowood.com. 
           +Nội dung: phát triển hệ thống phần mềm CRM 
  d.Công ty Vi Tính thu ngân: 
           +Website: www.chepphim.net 
           +Nội dung: phát triển phần  mềm quản lý chép phim,bán linh kiện vi tính 
  e.Công ty dịch vụ vận tải Gió Mới: 
           +Website: www.giomoi.tk 
           +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực chuyển phát nhanh 

LIÊN HỆ 

 Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý vị thành công trong việc xây dựng và phát triển 
website,phần mềm CRM, cho Quý công ty 

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Công ty phần mềm Cửu Long  

           Hotline: 0975 28 2009 Mr.Dương 
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           Email : contact@susasoft.com,chaptergoat@gmail.com  
Địa chỉ: 45 Nguyễn Ảnh Thủ,Hiệp Thành,Quận 12,Tp.HCM. 
Website: www.susasoft.com. 

 
 

 

 

 


